
 
 

 
 

     TÒA ÁN NHÂN DÂN                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ MÓNG CÁI                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
     TỈNH QUẢNG NINH 

 

Bản án số: 109/2021/HS-ST 

        Ngày 23-9-2021 

 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ MÓNG CÁI, TỈNH QUẢNG NINH 
 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán-chủ tọa phiên tòa: Bà Phạm Ngọc An 

 Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Thế Căn và bà Nguyễn Thị Hảo 

 - Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Hoàng Sơn, là Thư ký Tòa án nhân dân 

thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. 

 - Đại diện viện kiểm sát nhân dân thành phố Móng Cái tham gia phiên 

tòa: Bà Tạ Thị Huyền - Kiểm sát viên. 

 Ngày 23 tháng 9 năm 2021, tại Tòa án nhân dân thành phố Móng Cái, tỉnh 

Quảng Ninh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 103/2021/TLST-

HS ngày 07 tháng 9 năm 2021; Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

102/2021/HSST-QĐ ngày 08 tháng 9 năm 2021 đối với bị cáo: 

 * Họ và tên: Vũ Văn T (tên gọi khác: không), sinh ngày 20 tháng 4 năm 

1996; tại: thành phố M, tỉnh Quảng Ninh; nơi cư trú: Khu 2, phường B, thành phố 

M, tỉnh Quảng Ninh; nghề nghi ệp: Không; Trình độ văn hóa: 11/12; Dân tôc̣: 

Kinh; giới tính: Nam; Tôn giáo: không; Quốc tic̣h: Viêṭ Nam; con ông: Vũ Văn B, 

sinh năm 1970 và bà Nguyễn Thị P, sinh năm 1973; vợ: Đoàn Thị H, sinh năm 

1982; con: chưa có; tiền án, tiền sự: không; nhân thân: Ngày 11/9/2013, bị Tòa án 

nhân dân thành phố Móng Cái xử phạt 09 tháng tù cho hưởng án treo về tội “Lạm 

dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”; Ngày 15/7/2016, bị Tòa án nhân dân thành 

phố Móng Cái xử phạt 12 tháng tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài 

sản”, chấp hành xong hình phạt tù ngày 17/5/2017; bị cáo đầu thú ngày 

31/7/2021, hiện tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an thành phố Móng Cái, tỉnh 

Quảng Ninh. Có mặt. 

 * Bị hại: Anh Phạm Minh H, sinh năm 2001, nơi cư trú: Thôn B, xã V, thành 

phố M, tỉnh Quảng Ninh. Vắng mặt và đề nghị xét xử vắng mặt. 
 

 * Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

 + Anh Vũ Đức L, sinh năm 1990, nơi cư trú: Khu 3, phường K, thành phố 

M, tỉnh Quảng Ninh. Vắng mặt và đề nghị xét xử vắng mặt. 
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 + Anh Vũ Văn B, sinh năm 1994, nơi cư trú: Khu 2, phường B, thành phố 

M, tỉnh Quảng Ninh. Vắng mặt và đề nghị xét xử vắng mặt. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

 Do không có tiền sử dụng ma túy và tiêu xài cá nhân nên Vũ Văn T đã nảy 

sinh ý định dùng thủ đoạn gian dối để lừa đảo chiếm đoạt chiếc xe mô tô nhãn 

hiệu Honda Wave, biển kiểm soát 14K1- 212.71 của anh Phạm Minh H, sinh 

năm 2001. Khoảng 21 giờ ngày 13/6/2021, T điện thoại rủ anh H đến quán nước 

gần khách sạn Sachi thuộc khu 8, phường H, thành phố M để uống nước. Anh H 

đồng ý và điều khiển xe mô tô trên đến gặp T. Khoảng 22 giờ 30 phút cùng 

ngày, T nói dối hỏi mượn xe mô tô trên của anh H đi có việc và hứa khi xong 

việc sẽ trả lại xe. Anh H đồng ý và giao xe cho cho T. Sau khi nhận được xe, T 

đem chiếc xe mô tô đi cầm cố nhưng không cầm cố được. Khoảng 01 giờ ngày 

14/6/2021, T đến quán nước thuộc khu vực bến xe khách M thì gặp Vũ Đức L, 

sinh năm 1990. T đặt vấn đề vay 3.100.000 đồng và đặt chiếc xe mô tô vừa 

chiếm đoạt được cho anh L để làm tin, anh L đồng ý. Sau khi có được số tiền 

3.100.000 đồng, T sử dụng tiền mua ma túy, chơi game và tiêu xài cá nhân hết. 

Ngày 30/7/2021, anh Phạm Minh H đến Công an thành phố Móng Cái trình báo. 

Đến ngày 31/7/2021, T biết hành vi phạm tội của mình bị phát hiện nên đến 

Công an thành phố Móng Cái đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội như nêu 

trên. Cùng ngày, Vũ Đức L đã đem xe mô tô nhãn hiệu Honda –Wave 14K1-

212.71, giao nộp cho Công an thành phố Móng Cái. 

 Tại bản kết luận định giá tài sản số 673/KL-HĐĐGTS ngày 31/7/2021 của 

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Móng Cái, kết luận: 

Xe mô tô nhãn hiệu Honda – Wave, biển kiểm soát 14K1-212.71, trị giá 

13.500.000đ (mười ba triệu năm trăm nghìn đồng). 

 Bị hại anh Phạm Minh H có lời khai trong quá trình điều tra thể hiện: Việc 

anh bị bị cáo Vũ Văn T chiếm đoạt chiếc xe máy như nội dung vụ án nêu trên. 

 Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

 + Anh Vũ Đức L có lời khai thể hiện: Sự việc bị cáo vay tiền 3.100.000đ 

của anh và đặt chiếc xe máy Honda – Wave, biển kiểm soát 14K1-212.71 như 

nội dung vụ án nêu trên. Anh đã nhận lại đủ số tiền 3.100.000đ từ anh Vũ Văn 

B. Đến nay, anh không có yêu cầu gì. 

 + Anh Vũ Văn B có lời khai thể hiện: T đã tác động gia đình để trả số tiền 

mà T đã vay của anh L. Anh B đã trả đủ 3.100.000 đồng cho anh L. Anh B 

không yêu cầu bị cáo T phải hoàn trả lại cho anh số tiền trên. 
 

 Tại bản Cáo trạng số: 106/CT-VKSMC ngày 07 tháng 9 năm 2021 của 

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh truy tố Vũ Văn 
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T, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 174 của 

Bộ luật Hình sự. 
 

 Tại phiên tòa, bị cáo Vũ Văn T khai nhận đã thực hiện hành vi lừa đảo 

chiếm đoạt tài sản như nêu trên. 

* Phần tranh luận: Đaị diêṇ Viêṇ kiểm sát trình bày l ời luận tội giữ nguyên 

quyết điṇh truy tố, đồng thời đề nghi ̣ Hôị đồng xét xử: 

- Áp dụng: khoản 1 Điều 174, điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bô ̣luâṭ 

hình sự:  

Xử phaṭ: Vũ Văn T từ 18 đến 21 tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù 

tính từ ngày 31/7/2021. 

- Về hình phaṭ bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo. 

 - Về vâṭ chứng: 01 chiếc xe mãy nhãn hiệu Honda –Wave, màu xanh – đen- 

bạc, biển kiểm soát 14K1-212.71. Ngày 10/8/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra 

Công an thành phố Móng Cái đã trả lại chiếc xe trên cho chủ sở hữu hợp pháp là 

anh Phạm Minh H. Do đó, đại diện Viện kiểm sát không đề cập xử lý. 

 - Về trách nhiệm dân sự: Bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, 

không có yêu cầu giải quyết về trách nhiệm dân sự, nên không đề cập xử lý. 

 - Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của 

pháp luật. 

Bị cáo không tranh luận gì với lời luâṇ tôị của đaị diêṇ Viêṇ kiểm sát. 

* Bị cáo nói lời sau cùng: Đề nghi ̣ Hôị đồng xét xử giảm nhe ̣hình phaṭ cho 

bị cáo. 
s 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như 

sau:  

 [1] Về hành vi, quyết điṇh tố tuṇg của Cơ quan điều tra Công an thành phố 

Móng Cái, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Móng Cái, Kiểm sát 

viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ 

tục quy định của Bộ luật tố tụng Hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị 

cáo không có ý kiến hay khiếu nại gì về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến 

hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của 

cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.  

 [2] Về hành vi phạm tội của bị cáo, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:  

 Khoảng 22 giờ 30 phút, ngày 13/6/2021, tại khu 8, phường H, thành phố 

M, Vũ Văn T đã dùng thủ đoạn gian dối để hỏi mượn và chiếm đoạt xe mô tô 

nhãn hiệu Honda –Wave, biển kiểm soát 14K1-212.71, trị giá 13.500.000đ 
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(mười ba triệu năm trăm nghìn đồng) của anh Phạm Minh H, đem cầm cố lấy 

tiền tiêu xài cá nhân. 

 Hội đồng xét xử xét hành vi của bị cáo đã thực hiện như nêu trên đủ yếu tố 

cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Do đó, Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố Móng Cái truy tố bị cáo Vũ Văn T về tội “Lừa đảo chiểm đoạt tài 

sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự là có căn cứ. 

 [3] Đánh giá hành vi phạm tội của bị cáo, Hội đồng xét xử xét thấy: Hành 

vi của bị cáo đã xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của người khác được 

pháp luật bảo vệ. Bị cáo là người có đủ năng lực hành vi, nhận thức được hành 

vi của mình là trái pháp luật và bị cáo có lối sống thiếu chuẩn mực (nghiện ma 

túy, nghiện chơi game), do không có tiền tiêu xài, nên bị cáo đã cố ý thực hiện 

hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh H. Do đó, Hội đồng xét xử xét thấy 

cần áp dụng hình phạt tù tương xứng để răn đe, giáo dục bị cáo. 
 

 [4] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: bị cáo không có tình tiết 

tăng nặng trách nhiệm hình sự.  

Tuy nhiên, về nhân thân thì: Ngày 11/9/2013, bị cáo bị Tòa án nhân dân 

thành phố Móng Cái xử phạt 09 tháng tù cho hưởng án treo về tội “Lạm dụng tín 

nhiệm chiếm đoạt tài sản”; Ngày 15/7/2016, bị cáo bị Tòa án nhân dân thành 

phố Móng Cái xử phạt 12 tháng tù về tội “ Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài 

sản”, chấp hành xong hình phạt tù ngày 17/5/2017. Do đó, cũng cần xem xét khi 

quyết định hình phạt đối với bị cáo. 

[5] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Sau khi thực hiện hành vi 

phạm tội bị cáo ra đầu thú, quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo có thái độ 

thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo đã tác động gia đình khắc phục hậu 

quả cho người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan anh Vũ Đức L, nên bị cáo được 

áp dụng tình tiết giảm nhe ̣ trách nhiệm hình sự quy điṇh t ại điểm b, s khoản 1, 

khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. 

[6] Về hình phaṭ bổ sung : tại khoản 5 Điều 174 của Bô ̣luâṭ Hình sự quy 

định người phaṃ tôị còn có thể  bị áp d ụng hình phạt bổ sung là phạt tiền. Tuy 

nhiên, xét bị cáo không có việc làm và thu nhập ổn định, nên không áp dụng 

hình phạt bổ sung đối với bị cáo. 

 [7] Về vâṭ chứng: 01 chiếc xe mãy nhãn hiệu Honda –Wave, màu xanh – 

đen- bạc, biển kiểm soát 14K1-212.71, số máy JA39E0082171, số khung 

3903HY085676. Chủ sở hữu hợp pháp là anh Phạm Minh H. Ngày 10/8/2021, 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Móng Cái đã trả lại chiếc xe trên 

cho anh H. Việc Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Móng Cái đã trả 

lại chiếc xe trên cho anh H là đúng. Do đó, Hội đồng xét xử không đề cập xử lý. 
 

[8] Về trách nhiệm dân sự:  

+ Anh Vũ Đức L cho bị cáo vay số tiền 3.100.000 đồng, bị cáo T đã tác 

động gia đình (anh trai của bị cáo là Vũ Văn B) đã trả cho anh L số tiền trên và 

anh L cũng không yêu cầu gì, nên Hội đồng xét xử không đề cập xử lý. 
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+ Đối với số tiền 3.100.000 đồng anh B trả cho anh L là tiền của anh B. 

Tuy nhiên, anh B không yêu cầu bị cáo phải hoàn trả lại cho anh số tiền nêu 

trên, nên Hội đồng xét xử không đề cập xử lý. 

[9] Về lời luâṇ tôị của đại diêṇ Viêṇ kiểm sát: Xét những chứng cứ mà Kiểm 

sát viên dùng để chứng minh hành vi phạm tội của bị cáo đã được cơ quan điều tra 

thu thập theo đúng trình tự, thủ tục mà Bộ luật tố tụng Hình sự quy định; Tại phiên 

tòa bị cáo cũng đã thừa nhận thực hiện hành vi phạm tội như  bản cáo trạng của 

Viện kiểm sát. Nên lời buộc tội của Kiểm sát viên về tội danh, khung hình phạt, 

tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bi ̣ cáo là có căn 

cứ, được Hội đồng xét xử chấp nhận.  

 [10] Về án phí: bị cáo phải chịu tiền án phí hình sự sơ thẩm theo quy định 

của pháp luật. 
 

 [11] Về quyền kháng cáo : bị cáo, bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật. 
 

        [12] Đối với anh Vũ Đức L có hành vi nhận cầm cố chiếc xe mô tô do T 

chiếm đoạt của người khác, tuy nhiên anh L không biết đó là tài sản do T phạm 

tội mà có, nên không có căn cứ để xử lý về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác 

phạm tội mà có”. 

 Đối với chiếc điện thoại di động, bị cáo T đã dùng liên lạc để lừa anh Phạm 

Minh T, quá trình điều tra đã truy tìm nhưng không có kết quả. 
 

Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

1. Tuyên bố bị cáo: Vũ Văn T (tên gọi khác: Không) 

Phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” 

Áp dụng: Khoản 1 Điều 174, Điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật 

Hình sự: 

Xử phạt: Vũ Văn T 18 (mười tám) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt 

tù tính từ ngày bị tạm giữ ngày: 31/7/2021. 

2. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng 

hình sự; Khoản 1 Điều 21, điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

 Buôc̣ bi ̣ cáo  Vũ Văn T phải chịu 200.000đ (hai trăm nghìn đồng ) án phí 

hình sự sơ thẩm. 

4. Về quyền kháng cáo: Căn cứ khoản 1, 4 Điều 331, Điều 333 Bộ luật tố 

tụng hình sự: Bị cáo Vũ Văn T có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong thời 

hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày tuyên án; bị hại, những người có quyền lợi, 
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nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong thời hạn 15 (mười 

lăm) ngày kể từ ngày nhận bản án hoặc niêm yết bản án theo quy định. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Quảng Ninh; 

- VKSND thành phố Móng Cái; 

- VKSND tỉnh Quảng Ninh; 

- Cơ quan THAHS; 

- Cơ quan THADS; 

- Bị cáo; 

- Bị hại; 

- Người có QLNVLQ; 

- Thi hành án; 

- Lưu án văn; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 
 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa 
 

(Đã ký) 

 

 

                     

                                  

                             Phạm Ngọc An 
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Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Quảng Ninh; 

- VKSND thành phố Móng Cái; 

- VKSND tỉnh Quảng Ninh; 

- Cơ quan THAHS; 

- Cơ quan THADS; 

- Bị cáo; 

- Bị hại; 

- Người có QLNVLQ; 

- Người ĐDHP; 

- Thi hành án; 

- Lưu án văn; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 
 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa 
 

 

 

 

 

                     

                                  

                             Phạm Ngọc An 
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THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ                 THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

Nguyễn Thế Căn    Nguyễn Thị Ngọc                      Phạm Ngọc An 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Quảng Ninh; 

- VKSND thành phố Móng Cái; 

- VKSND tỉnh Quảng Ninh; 

- Cơ quan THAHS; 

- Cơ quan THADS; 

- Bị cáo; 

- Thi hành án; 

- Lưu án văn; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 
 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa 
 

 

 

 

 

                     

                                  

                             Phạm Ngọc An 
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THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ                 THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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Nguyễn văn Giang     Đỗ Thị Hân                        Phạm Cao Văn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Quảng Ninh; 

- VKSND thành phố Móng Cái; 

- VKSND tỉnh Quảng Ninh; 

- Cơ quan THAHS; 

- Cơ quan THADS; 

- Bị cáo; 

- Thi hành án; 

- Lưu án văn; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 
 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa 
 

 

 

 

 

                     

                                  

                             Phạm Cao Văn 
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THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ            THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN 

TÒA 

 

 

 

                                                                                                     Phạm Cao Văn 
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